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THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

Thực hiện Quyết định số 1897/QĐ- UBND ngày 25/05/2026 của UBND thành 

phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; 

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giang đã niêm yết công khai tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công và công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Cẩm 

Giang tại địa chỉ truy cập: https://camgiang.haiphong.gov.vn/thu-tuc-hanh-

chinh. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi 

bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường; cụ thể như sau:  

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI  CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG 

NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

      A1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 

1 3.000125 
 

Chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong 

danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên 

cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo 

2 1.014948 
Chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý, 

hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba 

II LĨNH VỰC THÚ Y 

1 2.001872 
Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y 

(GMP) 

2 1.003026 
Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y 

(GMP) 

3 1.002992 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y 
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(trong trường hợp bị sai sót; thay đổi thông tin có liên quan 

đến tổ chức đăng ký) 

4 2.001558 
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện 

5 2.001515 Cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản 

6 2.001524 Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản 

7 1.002571 

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn 

tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ 

thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm 

A2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

1 1.013644 
Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều thuộc 

trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

A3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÙNG CHUNG 

 A3.1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

Stt 

Mã thủ 

tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

I 

LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (Thủ tục hành chính dùng chung 04 

đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, 

Ban Quản lý khu kinh tế) 

1 1.014129 
Đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn 

ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon 

2 1.014136 
Đăng ký/Điều chỉnh dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ 

cácbon trong nước 

3 1.014131 Thay đổi thành phần tham gia dự án 

4 1.014132 Hủy đăng ký dự án 

5 1.014133 
Cấp tín chỉ các-bon theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon 

trong nước 

6 2.002848 Hủy đăng ký tín chỉ các-bon tự nguyện 
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7 2.002849 
Chuyển quyền sở hữu hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ 

các-bon ngoài hệ thống giao dịch cácbon 

A3.2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

Stt 

Mã thủ 

tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG  

1 1.010733 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP XÃ 

Stt 

Mã thủ 

tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

1 1.010091 

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung 

kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham 

gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

2 1.010092 

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm 

khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích 

phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 

Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Stt 

Mã thủ 

tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 

1 1.008129 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn 

nuôi trang trại quy mô lớn 

2 1.008127 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn (trừ 
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trường hợp cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo 

yêu cầu của nước nhập khẩu) 

3 3.000127 
Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong 

nước 

4 3.000128 Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu 

5 3.000129 Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung 

6 3.000130 Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI1 

1 1.008408 

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh 

2 1.014846 

Phê duyệt Văn kiện, điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ 

III LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

1 1.012500 
Tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy 

phép khai thác tài nguyên nước 

2 1.000824 
Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác 

tài nguyên nước 

IV LĨNH VỰC THỦY LỢI 

1 1.003893 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp 

bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại 

tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

V LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

1 1.010735 
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt 

động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

2 1.010730 Cấp lại giấy phép môi trường 

VI LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1 1.012789 Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

Stt 

Mã thủ 

tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC THỦY LỢI 

1 1.014854 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp 

bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại 

tổ chức do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch 

UBND cấp xã 

UBND xã Cẩm Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân nắm được./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Cổng Thông tin điện tử xã; 

- Trung tâm DV sự nghiệp công (để thông báo),  

- Lưu: VT./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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